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VÍ DỤ TÍCH VÔ HƯỚNG VÀ TÍCH CÓ HƯỚNG CỦA HAI VÉCTƠ 

 

Câu 1: Trong không gian Oxyz , cho hai điểm ( )1;  1;  2A −  và ( )2;  1;  1B . Độ dài đoạn AB  bằng 

A. 2 . B. 6 . C. 2 . D. 6 . 

Câu 2: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho điểm ( )3; 1;1A − . Gọi A  là hình chiếu của A  lên trục 

Oy . Tính độ dài đoạn OA . 

A. 1OA = − . B. 10OA = .  C. 11OA = . D. 1OA = . 

Câu 3: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho véctơ ( )1; 2;3a = − . Tìm tọa độ của véctơ b  biết rằng 

véctơ b  ngược hướng với véctơ a  và 2b a= . 

A. ( )2; 2;3b = − . B. ( )2; 4;6b = − . C. ( )2;4; 6b = − − . D. ( )2; 2;3b = − − . 

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba điểm ( )2;0;0A , ( )0;3;1B , ( )3;6;4C − . Gọi M  là điểm 

nằm trên đoạn BC  sao cho 2MC MB= . Tính độ dài đoạn AM . 

A. 3 3AM =  B. 2 7AM = . C. 29AM = . D. 30AM = . 

Câu 5: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vec tơ ( )1;1;0a = − ; ( )1;1;0b =  và ( )1;1;1c = . Mệnh đề 

nào dưới đây sai? 

A. c b⊥ . B. 3c = . C. a b⊥ . D. 2a = . 

Câu 6: Trong không gian Oxyz  cho 2  véc tơ )2;( 1; 1a = − ; ); m(1 3;b = . Tìm m  để ( ); 90a b =  . 

A. 5m = − . B. 5m = . C. 1m= . D. 2m = −  

Câu 7: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho vectơ ( )1;1; 2u = − , ( )1;0;v m= . Tìm m  để góc giữa hai 

vectơ ,u v  bằng 45 . 

A. 2 6m = − . B. 2 6m = + . C. 2 6m =  . D. 2m = . 

Câu 8: Trong không gian Oxyz , cho a , b  tạo với nhau 1  góc 120  và 3a = ; 5b = . Tìm T a b= − . 

A. 5T = . B. 6T = . C. 7T = . D. 4T = . 

Câu 9: Trong không gian Oxyz , cho u  và v  tạo với nhau một góc 120  và 2u = , 5v = . Tính u v+  

A. 19 . B. 5− . C. 7 . D. 39 . 

Câu 10: Trong không gian với tọa độ Oxyz , cho hai điểm ( )1;1;2A , ( )1;3; 9B − − . Tìm tọa độ điểm M thuộc 

Oy  sao cho ABM vuông tại M . 

A. 
( )

( )

0;1 2 5;0

0;1 2 5;0

M

M

 +



−

. B. 
( )

( )

0;2 2 5;0

0;2 2 5;0

M

M

 +



−

. C. 
( )

( )

0;1 5;0

0;1 5;0

M

M

 +



−

. D. 
( )

( )

0;2 5;0

0;2 5;0

M

M

 +



−

. 

Câu 11: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , điểm thuộc trục Ox  và cách đều hai điểm ( )4;2; 1A −  và 

( )2;1;0B  là 

A. ( )4;0;0M − . B. ( )5;0;0M . C. ( )4;0;0M . D. ( )5;0;0M − . 

Câu 12: Cho tam giác ABC, biết ( )1;1;1A , ( )2; 1;3B − , ( )4;1;5C . Gọi ( ); ;D a b c  là chân đường phân giác 

trong của góc A. Tính độ dài đoạn thẳng AD 
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A. 
195

4
. B. 195 . C. 

30

4
. D. 30 . 

Câu 13: Trong không gian tọa độ Oxyz  cho hai điểm ( )2;2;1A , 
8 4 8

; ;
3 3 3

B
 
− 
 

. Biết ( ); ;I a b c  là tâm đường 

tròn nội tiếp của tam giác OAB . Tính .S a b c= + +  

A. 1S = . B. 0S = . C. 1S = − . D. 2S = . 

Câu 14: Trong không gian Oxyz , cho ba điểm ( )2;3;1A − , ( )2;1;0B , ( )3; 1;1C − − . Tìm tất cả các điểm D  sao 

cho ABCD  là hình thang có đáy AD  và 3ABCD ABCS S= . 

A. ( )8;7; 1D − . B. 
( )

( )

8; 7;1

12;1; 3

D

D

− −


−

. C. 
( )

( )

8;7; 1

12; 1;3

D

D

−


− −

. D. ( )12; 1;3D − − . 

Câu 15: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz  cho hình thang ABCD  vuông tại A  và B . Ba đỉnh 

(1;2;1)A , (2;0; 1)B − , (6;1;0)C . Hình thang có diện tích bằng 6 2 . Giả sử đỉnh ( ; ; )D a b c , tìm mệnh đề đúng? 

A. 6a b c+ + = . B. 5a b c+ + = . C. 8a b c+ + = . D. 7a b c+ + = . 

Câu 16: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( )1; 1;2a −= , ( )2;1;3b = . Tích có hướng của hai 

vectơ a , b  có tọa độ là: 

A. ( )5;1;3− . B. ( )5; 1; 3− − . C. ( )3; 5;1− . D. ( )3;5; 1− − . 

Câu 17: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( )2; 1;1a −= , ( )4;2; 2b −= − . Tích có hướng của 

hai vectơ a , b  có tọa độ là: 

A. ( )0; 8;0− . B. ( )0;0;8 . C. ( )8;0;0 . D. ( )0;0;0 . 

Câu 18: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho các vectơ ( )2; 1;3a m= − , ( )1;3; 2b n= − . Tìm m , n  để các 

vectơ a , b  cùng phương. 

A. 7m = ; 
3

4
n = − . B. 7m = ; 

4

3
n = − . C. 4m = ; 3n = − . D. 1m= ; 0n = . 

Câu 19: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ABC  biết ( )2;0;0A , ( )0;2;0B , ( )1;1;3C . ( )0 0 0; ;H x y z  

là chân đường cao hạ từ đỉnh A  xuống BC . Khi đó 0 0 0x y z+ +  bằng: 

A. 
38

9
. B. 

34

11
. C. 

30

11
. D. 

11

34
. 

Câu 20: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz , cho hình bình hành ABCD . Biết ( )2;1; 3A − , ( )0; 2;5B −  

và ( )1;1;3C . Diện tích hình bình hành ABCD  là 

A. 2 87 . B. 
349

2
. C. 349 . D. 87 . 

Câu 21: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bốn điểm ( )0;1;1A , ( )1;0;2B − , ( )1;1;0C −  và ( )2;1; 2D − . 

Thể tích khối tứ diện ABCD là: 

A. 
5

6
. B. 

5

3
. C. 

6

5
. D. 

3

2
. 

Câu 22: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho bađiểm ( )2;1; 1A − , ( )3;0;1B , ( )2; 1;3C − . Tìm tọa độ điểm 

D thuộc Oy sao cho thể tích của khối tứ diện ABCD bằng 5? 

A. ( )0; 7;0D − . B. ( )0;8;0D . C. 
( )

( )

0; 8;0

0;7;0

D

D

−



. D. 
( )

( )

0; 7;0

0;8;0

D

D

−



. 


